
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN

DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI
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Kỳ thi: GIỮA HKII NĂM HỌC 2020-2021 - KHỐI 10+11 - Phòng 11

STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010211 Phạm Đình Khôi 07/09/2005 Nam 10A5
2 010212 Bùi Trung Kiên 07/12/2005 Nam 10A2
3 010213 Nguyễn Đức Kiên 30/01/2005 Nam 10D1
4 010214 Nguyễn Trung Kiên 28/07/2005 Nam 10A5
5 010215 Đỗ Anh Kiệt 07/06/2005 Nam 10D1
6 010216 Nguyễn Tấn Kiệt 07/08/2005 Nam 10A1
7 010217 Đặng Tùng Lâm 25/01/2005 Nữ 10A5
8 010218 Đỗ Quang Lâm 24/09/2005 Nam 10D3
9 010219 Phạm Tùng Lâm 19/05/2005 Nam 10A4

10 010220 Trần Như Tùng Lâm 21/07/2005 Nam 10A4
11 010221 Phạm Thị Lên 06/10/2005 Nữ 10D1
12 010222 Nguyễn Thị Hồng Liên 25/01/2005 Nữ 10D1
13 010223 Dương Thị Ngọc Linh 01/08/2005 Nữ 10D5
14 010224 Đoàn Ngọc Linh 10/12/2005 Nữ 10D2
15 010225 Lê Diệp Linh 16/10/2005 Nữ 10D6
16 010226 Lê Khánh Linh 30/08/2004 Nữ 10A5
17 010227 Lê Phương Linh 04/09/2005 Nữ 10A4
18 010228 Ngô Trần Trang Linh 02/02/2005 Nữ 10A4
19 010229 Nguyễn Hải Linh 27/12/2005 Nam 10A5
20 010230 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 18/09/2005 Nữ 10A4

21 011201 Lê Đức Huy 29/10/2004 Nam 11A3

22 011202 Nguyễn Quốc Huy 30/03/2003 Nam 11DA3

23 011203 Vũ Trường Huy 18/11/2004 Nam 11A4

24 011204 Bùi Thanh Huyền 19/06/2004 Nữ 11DC2

25 011205 Bùi Thị Khánh Huyền 11/09/2004 Nữ 11DA1

26 011206 Dương Thị Thanh Huyền 02/05/2004 Nữ 11DC3

27 011207 Lã Thị Thanh Huyền 01/09/2004 Nữ 11A4

28 011208 Lưu Thị Ngọc Huyền 20/11/2004 Nữ 11DC1

29 011209 Mai Thị Thu Huyền 15/08/2004 Nữ 11DC2

30 011210 Ngô Khánh Huyền 30/07/2004 Nữ 11DC1

31 011211 Nguyễn Thị Huyền 21/09/2004 Nữ 11DA3

32 011212 Nguyễn Thu Huyền 15/08/2004 Nữ 11DA1

33 011213 Phan Thị Thanh Huyền 06/11/2004 Nữ 11A3

34 011214 Trần Thu Huyền 16/01/2004 Nữ 11DA3

35 011215 Trần Thu Huyền 03/12/2004 Nữ 11DA1

36 011216 Vũ Thị Mai Huyền 20/06/2004 Nữ 11DA3

37 011217 Ngô Quang Khải 18/07/2004 Nam 11A1

38 011218 Cao Xuân Khang 03/03/2004 Nam 11DA3

39 011219 Đỗ Tùng Khánh 15/10/2004 Nam 11DA1

40 011220 Hoàng Duy Khánh 21/06/2004 Nam 11DC1
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